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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 06/10/2017  

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin của Trung tâm DBKTTVTW):
1. Tin mưa, mưa lớn diện rộng trên đất liền và cảnh báo mưa dông mạnh ở Vịnh Bắc Bộ
Hiện nay, do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa,  một số nơi có mưa to đến rất to.
Dự báo:  Từ ngày 07/10 đến 09/10 ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, vùng ven biển có nơi trên 200mm). Ngoài ra, từ hôm nay đến ngày 08/10 ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6-8, cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
2. Thời tiết ngày và đêm 07/10

- Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và khu vực ven biển có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.  
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 05/10 đến 19h00 ngày 06/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to; lượng mưa phổ biến từ 20-60mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	127 mm
	
	Trị An ( Đồng Nai)
	64 mm

	Bạch Long Vỹ (Hải Phòng)
	84 mm
	
	Tân An ( Long An)
	100 mm

	Thạch Giám (Nghệ An)
	87 mm
	
	Mỹ Tho (Tiền Giang)
	76 mm

	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	69 mm
	
	Bình Đại ( Bến Tre)
	92 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 06/10 đến 07h00 ngày 07/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, một số trạm có lượng lớn hơn như: 
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	155 mm
	
	Hòn Ngư (Nghệ An)
	85 mm
	

	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	68 mm
	
	Vinh (Nghệ An)
	91 mm
	

	Đông Xuyên (Hải Phòng)
	63 mm
	
	Cửa Hội (Nghệ An)
	144 mm
	

	Chanh Chử (Hải Phòng)
	63 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	49 mm
	

	Nam Định (Nam Định)
	55 mm
	
	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	75 mm

	Trực Phi (Nam Định)
	84 mm
	
	Vị Thanh (Hậu Giang)
	68 mm

	Thái Bình (Thái Bình)
	65 mm
	
	Hưng Thạnh (Đồng Tháp)
	169 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 03/10 đến 19h00 ngày 06/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to (tập trung chủ yếu vào các ngày 03-04/10); tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	167 mm
	
	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	279 mm 

	Hà Nam (Hà Nam)
	257 mm
	
	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	325 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	197 mm
	
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	234 mm

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	251 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	202 mm

	Cửa Hội (Nghệ An)
	186 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	171 mm


III. THỦY VĂN


1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc 7h00 ngày 07/10 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,28m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,41m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h ngày 08/10, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,15m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình dao động theo thủy triều. Đến 19h00 ngày 7/10, mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,35m.

2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên:
Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên hiện đang ở mức thấp, biến đổi chậm. 
Dự báo: Mực nước các sông Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm. Riêng các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ.
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 05/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,3m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,91m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang ở trên mức BĐ3.

Dự báo: Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều. Đến ngày 09/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,45m; tại Châu Đốc lên mức 3,05m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn ở trên mức BĐ3.

IV. HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo ngày 06/10/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương: Trong số 162 hồ cập nhật thông tin, có 30 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.

2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 05/10/2017 của Tổng cục Thủy lợi, tình hồ chứa thủy lợi tính đến ngày 05/10 như sau:

- Hồ chứa lớn: Trong tổng số 702 hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có 109 hồ chứa xung yếu, 6 hồ có cửa van điều tiết đang vận hành xả: Núi Cốc 100 m3/s (Thái Nguyên); Vực Mấu 40 m3/s (Nghệ An); Sông Quao 40 m3/s, Sông Lòng Sông 7 m3/s (Bình Thuận); Hồ Ayun Hạ xả 107 m3/s (Gia Lai); Buông Yông 8 m3/s (Đắk Lắk). 
- Hồ chứa nhỏ: Trong tổng số 5.946 hồ chứa nhỏ có 241 hồ chứa xung yếu, các hồ có cửa van điều tiết đều không vận hành xả. 

- Về sự cố Hồ Gia Hoét I: Tổng cục Thủy lợi tiếp tục phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục sự cố và yêu cầu chủ đập theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước để chủ động xả nước qua tràn đảm bảo an toàn cho công trình hạ du.

V. TÌNH HÌNH THIÊN TAI

Theo báo cáo số 144/BC-PCTT&TKCN, ngày 06/10/2017 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thanh Hóa từ ngày 03 - 04/10/2017 trên địa bàn huyện Quan Sơn xảy ra mưa lớn đã gây thiệt hại như sau:


- Về giao thông: Tuyến đường giao thông nối Quốc Lộ 217 đi mốc biên giới H5 từ Km11+531 đến Km11+900 thuộc địa phận xã Tam Thanh bị sạt lở 200.000 m3 đất đá Taluy dương. 

- Về Thủy lợi: 370m đường ống cấp nước sạch sinh hoạt bị hư hỏng.


- Về Nông nghiệp: 2,2ha cây Luồng bị thiệt hại.


Hiện tại, Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn phối hợp với Đồn biên phòng Tam Thanh đang chỉ đạo, huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;

- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;

- Lưu VT.
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